
                                                          NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên Tòa : Bà Ngô Thị Vân. 

Các hội thẩm : Ông Phạm Chương Dương. 

               Bà Đỗ Thị Hằng Huệ. 

Thư ký Tòa án:  Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội tham gia phiên 

tòa :  Ông Vũ Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày  09 tháng 9 năm 2019,  tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội mở phiên Tòa xét xử sơ thẩm công khai thụ lý số 152/2019/HSST ngày  

09/8/2019 đối với bị cáo: 

 Nguyễn Đắc T      Sinh năm 1994                         Nơi sinh: Hà Nội 

 Đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 10A/5/11/290 K, phường K, quận B, thành phố H. 

 Nơi ở: Số 4 ngõ 6 Vạn Phúc, phường K, quận B, thành phố H. 

 Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trình độ văn hóa: 2/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Đắc C (c) và bà: Hoàng 

Thị Kim L (c); Vợ: Trần Hồng A (chưa đăng ký kết hôn); Có 01 con sinh năm 2018; Tiền 

sự: 02 tiền sự (đã hết thời hiệu); Tiền án: 01 tiền án. 

 Nhân thân: - Năm 2010, Công an phường K, thành phố H xử lý hành chính về các 

hành vi chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng; 

TßA ¸N NH¢N D¢N QUËN BA §×NH 

THµNH PHè Hµ NéI 
  

Bản án số : 152 /2019/ HSST. 

   Ngày:  09/9/2019. 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam                                                                    

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 - Bản án số 153/2010/HSST  ngày 21/6/2010, Tòa án nhân dân quận B, thành phố 

H  xử phạt 18 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Ra trại ngày 30/4/2010 (phạm tội dưới 

16 tuổi);   

Bị cáo bị bắt ngày 28/5/2019. 

 Có mặt.  

 Người bị hại: 

Anh Nguyễn C- sinh năm 1988 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 126 Đ, phường Đ, quận H, thành phố H.  

 NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ ngày 28/5/2019, Nguyễn Đắc T sang nhà chị Trần Hồng A (sinh 

năm 1995; trú tại: số 33 ngách 477/15/29 phố K – là vợ chưa đăng ký kết hôn) chơi. Khi T 

đang bế con trước cửa nhà số 33 ngách 477/15/29 phố K thì anh Nguyễn C (sinh năm 

1988; trú tại: Số 126 Đ, phường Đ, quận H, thành phố H) điều khiển xe máy Honda Lead 

màu đỏ, BKS: 43P1-1796 đi vào trong ngách rồi dựng xe trước nhà số 17 ngách 

477/15/29 phố K. Sau đó, anh Công gặp T và hỏi nhà người quen là ông L, T đã chỉ nhà 

ông L cho anh C. Sau khi anh C đi được khoảng 5 phút, thấy chìa khóa xe máy vẫn cắm ở 

ổ khóa nên T đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy của anh C. T bế con ngồi lên xe, tay trái 

giữ con, tay phải mở khóa điện, nổ máy rồi điều khiển chiếc xe máy đi về nhà tại số 4 ngõ 

6 V, quận B, thành phố H để cất giấu. 

Qua rà soát, tối ngày 28/5/2019, Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt khẩn cấp đối với 

Nguyễn Đắc T. 

 Vật chứng thu giữ của vụ án:  

 - Thu giữ của T: 
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 + 01 chiếc xe máy Honda Lead màu đỏ, BKS: 43P1-1796; số khung: 060746 và số 

máy: 0069547; 

 + 01 chùm chìa khóa gồm khóa xe máy Honđa ký hiệu P108; chìa khóa Solex, chìa 

khóa AFS. 

 - Thu giữ của anh C : 

 + 01 đăng ký xe máy Honda Lead; BKS: 43P1-1796 mang tên Lê Thị Vân. 

 - Thu giữ của anh P : 

 + 01 USB chứa đoạn camera hình ảnh đối tượng Nguyễn Đắc T bế con điều khiển 

xe máy  Honda Lead màu đỏ. 

 Theo kết luận định giá tài sản số 31/KLĐG/HĐ  ngày 11/6/2019 của Hội đồng định 

giá tài sản - Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình xác định: 01 chiếc xe máy Honda Lead màu 

sơn đỏ; BKS: 43P1-1796; số khung: 060746 và số máy: 0069547 đã qua sử dụng, trị giá: 

10.000.000đồng (Mười triệu đồng). 

 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã trao trả cho anh Nguyễn 

Cchiếc xe máy Honda Lead màu đỏ; BKS: 43P1-1796; số khung: 060746 ;số máy: 

0069547, 01 đăng ký xe máy Honda Lead, BKS: 43P1-1796 và 01 chùm chìa khóa gồm 

chìa khóa xe máy Honda ký hiệu P108, chìa khóa Solex, chìa khóa AFS bị trộm cắp, anh 

Công đã nhận lại và không có yêu cầu bồi thường gì thêm. 

 Bản cáo trạng số 147/CT-VKS  ngày 08/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 

Ba Đình truy tố bị cáo Nguyễn Đắc T về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 173 Bộ 

luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: tại 

cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận: Khoảng 15 giờ ngày 

28/5/2019, tại khu vực trước cửa số nhà 17 ngách 477/15/29 phố K, phường N, quận B, 

thành phố H, Nguyễn Đắc T có hành vi trộm cắp 01 chiếc xe máy Honda Lead màu đỏ, 

BKS: 43P1-1796 trị giá 10.000.000đồng của anh Nguyễn C. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố 
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cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình  vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Đắc T về tội Trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra 

cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã trao trả cho anh Nguyễn Ctài sản bị 

trộm cắp chiếc xe máy Honda Lead màu đỏ; BKS: 43P1-1796; số khung: 060746 ;số máy: 

0069547, 01 đăng ký xe máy Honda Lead, BKS: 43P1-1796 và 01 chùm chìa khóa gồm 

chìa khóa xe máy Honda ký hiệu P108, chìa khóa Solex, chìa khóa AFS, anh Công  đã 

nhận lại đầy đủ và không có yêu cầu bồi thường dân sự; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 điều 173; Điều 38; điểm s  khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt  từ 

12 đến 15 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo. 

   Trách nhiệm dân sự: Người bị hại là Nguyễn Cđã nhận lại tài sản và không có yêu 

cầu gì khác nên không xem xét. 

 Tại lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo nhận tội và xin Hội 

đồng xét xử  xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an Quận Ba Đình, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tuc quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo, bị hại , người làm chứng không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay,  qua xét hỏi Nguyễn Đắc T đã khai nhận hành vi phạm 

tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo là 

thống nhất với với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, lời 

khai người bị hại , biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu được trong vụ án, 
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kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, cùng các tài 

liệu có trong hồ sơ. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ ngày 28/5/2019, tại khu vực trước 

cửa số nhà 17 ngách 477/15/29 phố K, phường N, quận B, thành phố H, Nguyễn Đắc T 

phát hiện thấy chiếc xe máy Honda Lead màu đỏ, BKS: 43P1-1796  trị giá 

10.000.000đồng đang cắm chìa khóa ở ổ điện không có người trông giữ nên đã có hành vi 

trộm cắp chiếc xe máy trên của người bị hại là anh Nguyễn C. Hành vi trên đây của 

Nguyễn Đắc T đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định 

tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 [3] Xét hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Nguyễn Đắc T: Là thanh niên có 

sức khỏe song do tham lam, thích hưởng lời bất chính nên khi thấy người bị hại sơ hở 

trong việc quản lý tài sản là chiếm đoạt ngay. Hành vi trên đây của bị cáo đã xâm phạm 

đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây hoang 

mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Nhân thân của bị cáo đã có tiền án về tội cướp 

tài sản, được đưa đi cải tạo giáo dục ra trại ngày 30/4/2011 bản án này khi bị cáo phạm tội 

mới 15 tuổi 7 tháng 16 ngày nên căn cứ điều 107 Bộ luật hình sự  được coi là không có án 

tích. Song cho thấy bị cáo là người khó cải tạo và rất coi thường pháp luật. Vì vậy cần 

phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người tốt. 

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xét đến bị cáo đã khai 

báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải, tài sản chiếm đoạt có trị giá không lớn, đã 

được thu hồi trả lại bị hại ngay, chưa gây thiệt hại. Nên Tòa áp dụng điểm r,s khoản 1, 

Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

[5] Đối với loại tội này, ngoài hình phạt chính lẽ ra bị cáo còn phải chịu thêm hình 

phạt bổ sung bằng tiền được quy định tại khoản 5 điều 173 Bộ luật hình sự. Song xét thấy 

bị cáo không nghề nghiệp, không có thu nhập nên tha miễn hình phạt bổ sung bằng tiền 

cho bị cáo. 
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 [6] Xử lý vật chứng: Tịch thu 01 USB chứa đoạn camera hình ảnh đối tượng 

Nguyễn Đắc Tbế con điều khiển xe máy Honda Lead màu đỏ để làm tài liệu lưu giữ trong 

hồ sơ vụ án. 

 [7] Trách nhiệm bồi thường dân sự: Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã trao 

trả 01 chiếc xe máy  Honda Lead màu đỏ; BKS: 43P1-1796; số khung: 060746 ;số máy: 

0069547, 01 đăng ký xe máy Honda Lead, BKS: 43P1-1796 và 01 chùm chìa khóa gồm 

chìa khóa xe máy Honda ký hiệu P108, chìa khóa Solex, chìa khóa AFS cho người bị hại 

là anh Nguyễn C, anh C đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. 

[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm;  

[9] Bị cáo, bị hại, có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì  các lẽ trên, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đắc T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ vào: Khoản 1, Điều 173; Điều 38; điểm, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt :  Nguyễn Đắc T 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

28/5/2019. 

- Căn cứ điều 106, 135, khoản 2 điều 136, 331,333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Căn cứ  điểm 6.1.2 mục b Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 

của quốc Hội. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

 * Xử lý vật chứng: Tịch thu 01 USB chứa đoạn camera hình ảnh đối tượng Nguyễn 

Đắc Tbế con điều khiển xe máy  Honda Lead màu đỏ để làm tài liệu lưu giữ trong hồ sơ 

vụ án. 

- Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm  
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- Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

- Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao bản án. 

Nơi nhận : 

- Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội; 

- Viện Kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Ba Đình; 

- Công an Quận Ba Đình; 

- Ủy ban nhân dân phường Kim Mã, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu VP/TA. 

                         THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

                                       (Đã ký) 

                                  Ngô Thị Vân. 

  

 

 

 


